
UBND HUYỆN HOÀI ÂN                         

TRUNG TÂM Y TẾ  HOÀI ÂN 

 

Số:  33 /BC-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hoài Ân, ngày 24 tháng 01 năm 2025 
 
 

BÁO CÁO 

Lịch trực Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 

 
 

Kính gửi: Sở Y tế Bình Định 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SYT ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế 

Bình Định về việc đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 

Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 

2025 từ ngày 25/01/2025 đến ngày 02/02/2025 (tức từ ngày 26/12/2024 đến ngày 

05/01/2025 Âm lịch) (chi tiết tại phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo).  

 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân kính báo cáo Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Hoài Ân (b/c) 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu: VT, KHNV. 

  

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Mạnh 

 

 

 

 

 

 



 



Thành phần 26/12 ÂL 27/12 ÂL 28/12 ÂL 29/12 ÂL 01/01 ÂL 02/01 ÂL 03/01 ÂL 04/01 ÂL 05/01 ÂL

Đỗ Văn Cúc Phan Văn Thạnh Lê Văn Mạnh Phan Văn Thạnh Lê Minh Phùng Lê Văn Mạnh Đỗ Văn Cúc Lê Văn Mạnh Lê Minh Phùng

0986387898 0914301941 0979175099 0914301941 0979242277 0979175099 0986387898 0979175099 0979242277

Nguyễn Đình Song Trần Văn Sơn Nguyễn Thị Dung Nguyễn Đình Song Nguyễn Thị Dung Trần Văn Sơn Nguyễn Đình Song Trần Văn Sơn Nguyễn Đình Song

0383506569 0977478018 0382020350 0383506569 0382020350 0977478018 0383506569 0977478018 0383506569

Phan T. Thanh Nhã Nguyễn Đỉnh Lê Ánh Dũng Nguyễn Hồng Ngân Trần Quốc Cường Hồ Văn Mai Phan T. Thanh Nhã Nguyễn Đỉnh Lê Ánh Dũng

0976525885 0983773791 0974056027 0978678366 0917355079 0986698876 0976525885 0983773791 0974056027

Đỗ Thị Vọng Nguyễn T. Kiều Oanh Nguyễn T. Kiều Oanh Lê Thành Nha Nguyễn Thị Yến Nguyễn T. Kiều Oanh Lê Thành Nha Nguyễn Thị Yến Huỳnh Thị Quá

0376927577 0973443588 0973443588 0356032124 0972155239 0973443588 0356032124 0972155239 0396465455

Nguyễn Thị Yến Phạm T. Hòa Hợp Huỳnh Thị Quá Đỗ Thị Vọng Phạm T. Hòa Hợp Đỗ Thị Vọng Nguyễn T. Kiều Oanh Phạm T. Hòa Hợp Đỗ Thị Vọng

0972155239 0964593960 0396465455 0376927577 0964593960 0376927577 0973443588 0964593960 0376927577

Nguyễn Ngọc Vinh Trần Thị Quyết Nguyễn T. Mai Phương Huỳnh Thanh Vũ Nguyễn Ngọc Vinh Trần Thị Quyết Nguyễn T. Mai Phương Huỳnh Thanh Vũ Trần Thị Quyết

0982020070 0969036723 0395787431 0966363795 0982020070 0969036723 0395787431 0966363795 0969036723

Nguyễn T. Hồng Thứ Nguyễn T. Huyền Trân Lưu T. Cẩm Giang Nguyễn T. Hồng Thứ Nguyễn T. Huyền Trân Lưu T. Cẩm Giang Nguyễn T. Hồng Thứ Nguyễn T. Huyền Trân Lưu T. Cẩm Giang

0971709668 0978575027 0349568922 0971709668 0978575027 0349568922 0971709668 0978575027 0349568922

Đỗ Thị Hường Đào T. Thanh Như Hồ T. Minh Thường Nguyễn Thị Tánh Đỗ Thị Hường Đào T. Thanh Như Hồ T. Minh Thường Đỗ Thị Hường Nguyễn Thị Tánh

0336932170 0377812088 0382161508 0388679674 0336932170 0377812088 0382161508 0336932170 0388679674

Phạm Ngọc Hậu Nguyễn T. Thu Hằng Nguyễn T. Kim Minh Phạm Ngọc Hậu Nguyễn T. Thu Hằng Nguyễn T. Kim Minh Phạm Ngọc Hậu Nguyễn T. Thu Hằng Nguyễn T. Kim Minh

0333768650 0392535807 0985119559 0333768650 0392535807 0985119559 0333768650 0392535807 0985119559

Nguyễn Văn Phước Nguyễn T. Ánh  Nguyệt Trần Văn Nhàn Lê Xuân Quang Nguyễn Văn Phước Nguyễn T. Ánh  Nguyệt Trần Văn Nhàn Lê Xuân Quang Nguyễn Văn Phước

0989805739 03879982691 0373492332 0976528626 0989805739 03879982691 0373492332 0976528626 0989805739

Nguyễn T. Hồng Phụng Lê T. Kim Huệ Bùi Thị Hậu Trần Thị Xuyên Phan T. Hồng Ngãi Hồ Lệ Nhơn Nguyễn T. Thúy Vi Nguyễn T. Hồng Phụng Lê T. Kim Huệ

0983870896 0919496045 0973779741 0373202960 0969534998 0962652749 0969892457 0983870896 0919496045

Phan T. Hồng Ngãi Hồ Lệ Nhơn Nguyễn T. Thúy Vi Nguyễn T. Hồng Phụng Lê T. Kim Huệ Bùi Thị Hậu Trần Thị Xuyên Phan T. Hồng Ngãi Hồ Lệ Nhơn

0969534998 0962652749 0969892457 0983870896 0919496045 0973779741 0373202960 0969534998 0962652749

Phạm Phú Dư Hồ Việt Huy Phạm Phú Dư Hồ Việt Huy Phạm Phú Dư Hồ Việt Huy Phạm Phú Dư Hồ Việt Huy Phạm Phú Dư

0979377077 0988412448 0979377077 0988412448 0979377077 0988412448 0979377077 0988412448 0979377077

Trực Phẫu thuật
Nguyễn Đình Song-

'0383506569

Nguyễn Đình Song-

'0383506570

Nguyễn Đình Song-

'0383506571

Nguyễn Đình Song-

'0383506572

Nguyễn Đình Song-

'0383506573

Nguyễn Đình Song-

'0383506574

Nguyễn Đình Song-

'0383506575

Nguyễn Đình Song-

'0383506576

Nguyễn Đình Song-

'0383506577

Nguyễn T. Hồng Phong Võ T. Cẩm Tuyền Võ T. Thanh Thảo Nguyễn T. Hồng Phong Võ T. Cẩm Tuyền Võ T. Thanh Thảo Nguyễn T. Hồng Phong Võ T. Cẩm Tuyền Võ T. Thanh Thảo

0972089457 0979514409 0977339007 0972089457 0979514409 0977339007 0972089457 0979514409 0977339007

Hồ Thế Hải Huỳnh .T. Kim Oánh Lê Đức Việt Trần Thanh Hải Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn T. Lệ Sương Võ T. Kim Loan Trần Quốc Việt Lê Bích Viên

0379352693 0985372872 0986122575 0988493330 0983255829 0974725598 0982328849 0914311981 0326747277

Trực Khoa

Trực Kiểm soát 

bệnh tật, chống dịch

Trực Khoa Ngoại

Phụ lục I

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ NĂM 2025 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀI ÂN

(Từ ngày 25/01/2025 – 02/02/2025)

Ngày 26/01/2025 Ngày 27/01/2025

Trực Bác sỹ hệ 

Ngoại – Sản

Trực Khoa

Trực Gây mê

Trực Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

CSSKSS- Phụ sản

Trực Khoa Nhi

Trực Khoa YHCT - 

PHCN

Trực Khoa Nội và 

điều trị nghiện chất

Trực Khoa     

Truyền Nhiễm

Ngày 02/02/2025

Lãnh đạo và đường 

dây nóng

Trực Bác sỹ hệ   Nội 

- Nhi

Ngày 25/01/2025 Ngày 28/01/2025 Ngày 29/01/2025 Ngày 30/01/2025 Ngày 31/01/2025 Ngày 01/02/2025

Ngày

CC-HSTC&CĐ



Thành phần 26/12 ÂL 27/12 ÂL 28/12 ÂL 29/12 ÂL 01/01 ÂL 02/01 ÂL 03/01 ÂL 04/01 ÂL 05/01 ÂL

Ngày 26/01/2025 Ngày 27/01/2025 Ngày 02/02/2025Ngày 25/01/2025 Ngày 28/01/2025 Ngày 29/01/2025 Ngày 30/01/2025 Ngày 31/01/2025 Ngày 01/02/2025

Ngày

Trương Quang Tuấn Cao Hữu Thứ

0962780406 0985329790

Huỳnh Thị Sang Hồ T. Diệu Thơ

0976058306 0982188289

Trần Thị Nở Đào Thị Ân Phạm Thị Thu Sương Trần Thị Xuân Trần T. Hoàng Oanh Phạm Thị Thu Sương Trần Thị Nở Đào Thị Ân Phạm Thị Thu Sương

0976454219 0963021477 0976527875 0343040969 0354756680 0976527875 0976454219 0963021477 0976527875

Đặng Thành Nhân Đinh Văn Phép Đặng Thành Nhân Đặng Thành Nhân Đinh Văn Phép Đinh Văn Phép Đặng Thành Nhân Đinh Văn Phép Đinh Văn Phép

0865234149 0333929863 0865234149 0865234149 0333929863 0333929863 0865234149 0333929863 0333929863

Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp

0384934908 0384934908 0384934908 0384934908 0384934908 0384934908 0384934908 0384934908 0384934908

Phan Thị Thu Thủy Trần Thị Trúc Phan Thị Thu Thủy Trần Thị Trúc Huỳnh Văn Trường Đặng T. Thu Trang

0975800400 0986341941 0975800400 0986341941 0981275475 0972604633

Lê T. Vương Vi Lê T. Vương Vi Lê T. Vương Vi

0975897446 0975897446 0975897446

Võ Thị Mỹ Lệ Võ Thị Mỹ Lệ Võ Thị Mỹ Lệ

0982707478 0982707478 0982707478

Trực Lái xe - Ngày
Đỗ Văn Trung -

0394308578

Đỗ Văn Trung -

0394308578

Đỗ Văn Trung -

0394308578

Đỗ Văn Trung -

0394308578

Đỗ Văn Trung -

0394308578

Đỗ Văn Trung -

0394308578

Trực Lái xe - Đêm
Tăng Văn Lanh -

0889493555

Tăng Văn Lanh -

0889493555

Tăng Văn Lanh -

0889493555

Tăng Văn Lanh -

0889493555

Tăng Văn Lanh -

0889493555

Tăng Văn Lanh -

0889493555

Mai Thanh Hóa Nguyễn Văn Trí Mai Thanh Hóa Nguyễn Văn Trí Mai Thanh Hóa Nguyễn Văn Trí Mai Thanh Hóa Nguyễn Văn Trí Mai Thanh Hóa

0364692814 0377142912 0364692814 0377142912 0364692814 0377142912 0364692814 0377142912 0364692814

Cao Thị Thoa Phạm Văn Tòng Trần Thanh Liêm Phạm Văn Tòng Cao Thị Thoa Phạm Văn Tòng Trần Thanh Liêm Cao Thị Thoa Phạm Văn Tòng

0977305477 0967936234 0978782259 0967936234 0977305477 0967936234 0978782259 0977305477 0967936234

Nguyễn Thái Hòa Hoàng Quốc Thịnh Nguyễn Thái Hòa Hoàng Quốc Thịnh Nguyễn Thái Hòa Hoàng Quốc Thịnh Nguyễn Thái Hòa Hoàng Quốc Thịnh Nguyễn Thái Hòa

0983548549 0973956679 0983548549 0973956679 0983548549 0973956679 0983548549 0973956679 0983548549

Đỗ Văn Trung -

0394308578

Tăng Văn Lanh -

0889493555

Tăng Văn Lanh -

0889493555

Trực Báo cáo trực 

tuyến

Trực Kế toán,     

viện phí

Trực Bảo vệ

Trực Văn Thư

Trực Xét nghiệm Võ Văn Nghĩa

Trực Dược

Võ Văn NghĩaVõ Văn Nghĩa

Trực Xquang

Trực Siêu âm

Trực tiêm vacxin 

SAT
- -



Trạm Y tế xã, thị trấn 26/12 ÂL 27/12 ÂL 28/12 ÂL 29/12 ÂL Mồng 01/01 ÂL Mồng 02/01 ÂL Mồng 03/01 ÂL Mồng 04/01 ÂL Mồng 05/01 ÂL

Ân Phong
Thời Thị Ngọc Lưu 

0334376157

Võ Thị Bích Liễu 

0981412129

Lâm Thị Thi Sĩ 

0988614419

Hồ Quang Bảo 

0983770458

Nguyễn Thị Tiền 

0374603585

Thời Thị Ngọc Lưu 

0334376157

Võ Thị Bích Liễu 

0981412129

Lâm Thị Thi Sĩ 

0988614419

Hồ Quang Bảo 

0983770458

Trương Thị Đông Lê Thị Nguyên Đinh Văn Nam Lê Thị Nguyên Đinh Văn Nam Trương Thị Đông Lê Thị Nguyên Đinh Văn Nam Trương Thị Đông

368447289 838619377 979229232 838619377 979229232 368447289 838619377 979229232 368447289

Ân Tường Tây
Võ Thị Hồng Vân 

0962224124

Nguyễn văn Đồng 

0976720315

Lê Trọng Phú 

0963037126

Trịnh Ngọc Thuận 

0984740411

Nguyễn văn Đồng 

0976720315

Phạm Thị Luận 

0387213930

Võ Thị Hồng Vân 

0962224124

Đặng Thị Bích 

Thủy 0987454946

Quách Thị Thu Thâm 

0968833157

Phạm Thị Thuý Trần T.Như Ý Huỳnh T. Mỹ Trang Huỳnh Thị Trâm Nguyễn T. Ng. Linh Phạm Thị Thuý Trần T.Như Ý Huỳnh T.Mỹ Trang Huỳnh Thị Trâm

0363871149 0961479279 0359402560 0869955261 0869845256 0363871149 0961479279 0359402560 0869955261

Huỳnh T.Lệ Thu Nguyễn Bá Lương Hồ T. Thanh Thúy Nguyễn T. Yến Nhi Nguyễn Quang Tri Nguyễn Bá Lương Huỳnh T.Lệ Thu Nguyễn T. Yến Nhi Hồ T. Thanh Thúy

0967497909 0867072479 0362615073 0865234249 0398152179 0867072479 0967497909 0865234249 0362615073

Lê T.Kim Tuyết Nguyễn Thị Tưởng Trần Trung Dũng Nguyễn T. Ng Huyền Đào Xuân Chánh Lê T. Kim Tuyết Nguyễn Thị Tưởng Trần Trung Dũng Nguyễn T. Ng. Huyền

0393717998 0374603517 0978063800 035896722 0979338593 0393717998 0374603517 0978063800 035896722

Nguyễn T.Hồng Vân Bùi Long Tin Cao Thị Chí Nguyễn T.Hằng Nghi Nguyễn Thị Nữ Nguyễn T.Hồng Vân Nguyễn T.Hồng Vân Bùi Long Tin Cao Thị Chí

0975397447 0385174434 0977553049 0368463147 0974096950 0963605344 0975397447 0385174434 0977553049

Trần Văn Ấn Dương Vũ Linh Lê Thi Linh Lê Anh Tài Lê T. Hồng Lý Đặng Thị Thủy Nguyễn T. D Hiền Trần Văn Ấn Dương Vũ Linh

0965907367 0972905146 0962662623 0984460396 0368070589 0349840624 0374603614 0965907367 0972905146

Hoàng Minh Nhựt Nguyễn T Ng Diệp Ngô Đình Nam Lê Văn Ánh Hoàng Minh Nhựt Huỳnh T. Th.Tuyền Nguyễn T Ng. Diệp Đinh T Kim Trinh Nguyễn Thị Điệp

0987982961 0382245969 0919468702 0988433491 0987982961 0985009270 0382245969 0985078824 0975712089

Đinh Văn Tuốt Đinh Văn Quỳnh Trịnh T Thu Nhạn Đinh Văn Chuyển Lê Văn Hoa Đinh Văn Tuốt Đinh Văn Quỳnh Đinh Văn Chuyển Trịnh Thị Thu Nhạn

0334321524 0962001851 0986182671 0338047961 0375084194 0334321524 0962001851 0338047961 0986182671

Đinh Văn Quyết Đinh Thị Vượt Nguyễn T. H.Thúy Đinh Văn Khiêm Đinh Văn Quyết Nguyễn T.H. Thúy Đinh Thị Vượt Đinh Văn Khiêm Đinh Văn Quyết

0382055401 0368401437 0977478025 0336045861 0382055401 0977478025 0368401437 0336045861 0382055401

Ngô Thị Kim Sinh Trần Thanh Tài Lê Văn Thọ Trương Thị Vui Ngô Thị Kim Sinh Trần Thanh Tài Lê Văn Thọ Trương Thị Vui Ngô Thị Kim Sinh

0357914502 0382309901 0982014377 0942037973 0357914502 0382309901 0982014377 0942037973 0357914502

Trương T. Th.Thúy Nguyễn T.T.Nhung Nguyễn T. K. Loan Phạm T. Th. Vy Huỳnh Thị Tích Nguyễn T. T.Nhung Trương T. Th. Thúy Nguyễn T. K. Loan Phạm T. Th. Vy

0963885135 0944241949 0973859356 0363146253 0985608779 0944241949 0963885135 0973859356 0363146253

Cao Phùng Quý Đinh Văn Thác Đinh Thị Nê Trần T. Kiều Nga Cao Phùng Quý Đinh Văn Thác Đinh Thị Nê Trần T. Kiều Nga Cao Phùng Quý

0975076061 0368449399 0369556685 0868707889 0975076061 0368449399 0369556685 0868707889 0975076061

Lâm Thị Hoa Võ Thị Ngọc Niệm Lâm Thị Hoa Phạm Thị Diễm vi Nguyễn Thanh Hải Trần Bảo Lộc Phạm Tất Thắng Võ Thị Ngọc Niệm Lâm Thị Hoa

0393097946 0349228120 0393097946 0378795033 0973667524 0374567987 0969212348 0349228120 0393097946

Phụ lục II

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ, 15 TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025

(Từ ngày 25/01/2025 – 02/02/2025)

Ân Tín

Ân Tường Đông

Ân Mỹ

TT.Tăng Bạt Hổ

Ân Đức

Ân Sơn

Ân Thạnh

Ân Hảo Tây

Ân Hảo Đông

Ân Nghĩa

Ân Hữu

Đak Mang

Bok Tới

Ngày 01/02/2025 Ngày 02/02/2025
Ngày

Ngày 25/01/2025 Ngày 26/01/2025 Ngày 27/01/2025 Ngày 28/01/2025 Ngày 29/01/2025 Ngày 30/01/2025 Ngày 31/01/2025
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